
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  

THÁNG 10/ 2023 

  

Chủ đề: CÁC NGHỀ BÉ THÍCH 

Lá 1 

 

 
 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

BÉ LÀM 

THỢ XÂY 

Ném xa 

bằng hai 

tay 

Trò 

chuyện về 

nghề thợ 

xây 

Kể chuyện: 

Ba chú lợn 

Đếm đến 7, 

nhận biết 

nhóm có 7 

đối tượng 

và nhận biết 

chữ số 7 

Nghehát: 

Lớn hơn 

bé sẽ lam 

gì?  

Tuần 2 

BÁC SĨ TÀI 

HOA 

Tìm hiểu 

về nghề 

bác sĩ 

 

Bò bằng 

bàn tay và 

bàn chân 4 

-5 m 

Thơ: Chiếc 

cầu mới  

Dạy hát: 

Cháu yêu 

cô chú công 

nhân 

LQCC: 

U, Ư 

Tuần 3 

CÔ GIÁO 

CỦA EM 

Chạy 

chậm 

khoảng 

100m. 

 

Tìm hiểu 

về ngày 

20/11 

Kể chuyện: 

Ba chú lợn 

con 

 

Đo một đối 

tượng bằng 

các thước 

đo 

Xé  dán 

cây xanh 

Tuần 4 

 NGHỀ SẢN 

XUẤT 

Trò 

chuyện về 

nghề may 

Bật sâu 40 

cm 

Dạy trẻ kĩ 

năng lễ 

phép chào 

hỏi người 

lớn 

Thơ: Bé 

làm bao 

nhiêu nghề 

Vẽ Dụng 

cụ nhà 

nông 
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Chủ đề: CÁC NGHỀ BÉ THÍCH 

Lá 2 

 

 
 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

BÉ LÀM 

THỢ XÂY 

Ném xa 

bằng hai 

tay 

Trò 

chuyện về 

nghề thợ 

xây 

Kể chuyện: 

Ba chú lợn 

nhỏ 

Đếm đến 7, 

nhận biết 

nhóm có 7 

đối tượng 

và nhận biết 

chữ số 7 

Nghehát: 

Lớn hơn 

bé sẽ lam 

gì?  

Tuần 2 

BÁC SĨ TÀI 

HOA 

Tìm hiểu 

về nghề 

bác sĩ 

 

Bò bằng 

bàn tay và 

bàn chân 4 

-5 m 

Truyện bác 

sĩ chim  

Vẽ bác sĩ LQCC: 

U, Ư 

Tuần 3 

CÔ GIÁO 

CỦA EM 

Chạy 

chậm 

khoảng 

100m. 

 

Tìm hiểu 

về ngày 

20/11 

Thơ Ước 

mơ của Tý 

 

Đo một đối 

tượng bằng 

các thước 

đo 

Xé  dán 

hoa tặng 

cô 

Tuần 4 

 NGHỀ SẢN 

XUẤT 

Trò 

chuyện về 

nghề may 

Bật sâu 40 

cm 

Dạy trẻ kĩ 

năng lễ 

phép chào 

hỏi người 

lớn 

Thơ: Bé 

làm bao 

nhiêu nghề 

Dạy hát: 

Ước mơ 

của bé  
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Chủ đề: CÁC NGHỀ BÉ THÍCH 

Lá 3 

 

 
 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

BÉ LÀM 

THỢ XÂY 

Ném xa 

bằng hai 

tay 

Trò 

chuyện về 

nghề thợ 

xây 

KT: Ba 

chú lợn 

Đếm đến 7, 

nhận biết 

nhóm có 7 

đối tượng 

và nhận biết 

chữ số 7 

NH: Lớn 

lên em sẽ 

làm gì? 

Tuần 2 

BÁC SĨ TÀI 

HOA 

Tìm hiểu 

về nghề 

bác sĩ 

 

Bò bằng 

bàn tay và 

bàn chân 4 

-5 m 

Thơ: Cái 

bác xinh 

xinh 

DH: Em 

muốn làm 

 

LQCC: 

U, Ư 

Tuần 3 

CÔ GIÁO 

CỦA EM 

Chạy 

chậm 

khoảng 

100m. 

 

Tìm hiểu 

về ngày 

20/11 

KT: Ba anh 

em 

 

Đo một đối 

tượng bằng 

các thước 

đo 

TH: Xé 

dán bông 

hoa tặng  

cô 

Tuần 4 

 NGHỀ SẢN 

XUẤT 

Trò 

chuyện về 

nghề may 

Bật sâu 40 

cm 

Dạy trẻ kĩ 

năng lễ 

phép chào 

hỏi người 

lớn 

Thơ: Bé 

làm bao 

nhiêu nghề 

Vẽ Dụng 

cụ nhà 

nông 
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 Chủ đề: CÁC NGHỀ BÉ THÍCH  

 Lá 4 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

BÉ LÀM 

THỢ XÂY 

Trò chuyện 

về nghề thợ 

xây 

LQCC: u, ư 
 

Ném xa 

bằng hai tay 

DH em 

muốn làm 

Thơ  Chiếc 

cầu mới 

Tuần 2 

BÁC SĨ TÀI 

BA 

NH  Bác 

đưa thư vui 

tính 

Tìm hiểu về 

nghề bác sĩ 

Đếm đén 7 

nhận biết 

nhóm có 7 

đối tượng và 

nhận biết 

chữ số 7 

Bò bằng bàn 

tay bàn chân 

4-5m 

Truyện  
Ba chú heo 

con 

Tuần 3 

CÔ  GIÁO 

CỦA EM 

Chạy chậm 

khoảng 

100m 

Trang trí 

thiệp tặng 

cô 20/11 
 

Tìm hiểu về 

ngày 20/11 

Truyện món 

quà của cô 

giáo 

Dạy trẻ kĩ 

năng lễ phép 

chào hỏi 

người lớn 

Tuần 4 

NGHỀ SẢN 

XUẤT 

Vẽ dụng cụ 

nghề nông 

Đo 1 đối 

tượng bằng 

các thước 

đo 

 Bật xa 

40cm 

Trò chuyện 

về  nghề 

may 

Thơ Hạt gạo 

làng ta 
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Chủ đề: CÁC NGHỀ BÉ THÍCH 

Lá 5 

 

 
 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

BÉ LÀM 

THỢ XÂY 

Ném xa 

bằng hai 

tay 

Trò 

chuyện về 

nghề thợ 

xây 

Kc: Ba chú 

lợn nhỏ 

LQCC: 

U, Ư 

 

DH:Cháu 

yêu cô 

chú công 

nhân 

Tuần 2 

BÁC SĨ TÀI 

HOA 

Tìm hiểu 

về nghề 

bác sĩ 

 

Bò bằng 

bàn tay và 

bàn chân 4 

-5 m 

Đếm đến 7, 

nhận biết 

nhóm có 7 

đối tượng và 

nhận biết 

chữ số 7 

Thơ: 

ước mơ 

của bé  

TH: vẽ 

dụng cụ, 

đồ dùng 

của bác sĩ 

Tuần 3 

CÔ GIÁO 

CỦA EM 

Thơ: cô 

giáo của 

em 

Tìm hiểu 

về ngày 

20/11 

Dạy trẻ kĩ 

năng lễ phép 

chào hỏi 

người lớn 

Chạy 

chậm 

khoảng 

100m 

TH: làm 

thiệp tặng 

cô 

Tuần 4 

NGHỀ SẢN 

XUẤT 

Trò 

chuyện về 

nghề may 

Bật sâu 40 

cm 

Đo một đối 

tượng bằng 

các thước đo 

 

NH: Đi 

Cấy 

KC: Hai 

anh em 
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 Chủ đề: CÁC NGHỀ BÉ BIẾT  

 Lá 6 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

BÉ LÀM 

THỢ XÂY 

Ném xa 

bằng 2 tay 

Khám phá 

Bé thích làm 

thợ xây 

Điếm đến 7, 

nhận biết 

nhóm 7 đối 

tượng và chữ 

số 7 

Kể chuyện 

sâu đo và bọ 

ngựa đi học 

nghề 

Thơ em làm 

thợ xây 

Tuần 2 

BÁC SĨ ĐA 

TÀI 

Đo 1 đối 

tượng bằng 

các thước đo 

Làm quen 

chữ cái u,ư 
. 

Bò bằng bàn 

tay, bàn chân 

4-5m 

Tìm hiểu 

nghề bác sĩ 

Dạy trẻ biết 

nói lời xin lỗi 

và cảm ơn 

Tuần 3 

CÔ GIÁO 

CỦA EM 

 
Cắt dán hoa 

tặng cô 

Chạy chậm 

khoảng 

100m 

Thơ Làm 

nghề như bố 
 

Dạy hát cô 

giáo em 

Tìm hiểu về 

ngày nhà 

giáo việt nam 

20/11 

Tuần 4 

NGHỀ SẢN 

XUẤT 

tìm hiểu về 

nghề may 

Kể chuyện 

ba chú heo 

con 

Vẽ dụng cụ 

bé thích  

Bật xâu 40cm Nghe hát anh 

phi công ơi 

 


